

Khoa: Toán – Công nghệ
Lớp: 1210C01A (K10 CĐSP Toán - lý A - 2012 - 2015); 1109C01A (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) A - 2011 - 2014); 1109C01B (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) B (ĐC) - 2011 - 2014); 1109D01A (K9 ĐHSP Toán học A - 2011 - 2015); 1109D01B (K9 ĐHSP Toán học B (ĐC) - 2011 - 2015).     
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TN2320
	Hình học afin và hình học ơclit
	01
	001
	25
	13g00
	13/05/15
	N123

	2
	TN2320
	Hình học afin và hình học ơclit
	01
	001
	24
	13g00
	13/05/15
	N131

	3
	TN2222
	Phương trình vi phân
	01
	001
	23
	13g00
	15/05/15
	N134

	4
	TN2222
	Phương trình vi phân
	01
	001
	22
	13g00
	15/05/15
	N121

	5
	TN2284
	Hình học sơ cấp và thực hành giải toán
	01
	001
	21
	13g00
	18/05/15
	N113

	6
	TN2284
	Hình học sơ cấp và thực hành giải toán
	01
	001
	21
	13g00
	18/05/15
	N114

	7
	VL2212
	Thiên văn học
	01
	001
	20
	13g00
	20/05/15
	N142

	8
	VL2212
	Thiên văn học
	01
	001
	19
	13g00
	20/05/15
	N143

	9
	TN2279
	Chuyên đề đa thức và phân thức hữu tỉ
	01
	001
	37
	13g00
	25/05/15
	N322


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: Ngoại ngữ
Lớp: 1210C04A (K10 CĐSP Tiếng Anh A - 2012 - 2015); 1109C04B (K9 CĐSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014). 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TA2218
	Văn học Anh - Mỹ
	01
	001
	32
	13g00
	13/05/15
	A7106

	2
	TA2232
	Kỹ năng thuyết trình
	01
	001
	32
	13g00
	18/05/15
	A7103

	3
	TA2260
	Dịch 2
	01
	001
	32
	13g00
	20/05/15
	A6108

	4
	TA2361
	Kỹ năng tổng hợp
	01
	001
	26
	13g00
	25/05/15
	A6104


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Lớp: 1210C08A (K10 CĐ Giáo dục Mầm non A - 2012 - 2015) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	MN2233
	Đánh giá trong giáo dục mầm non
	01
	001
	22
	13g00
	13/05/15
	A6206

	2
	MN2233
	Đánh giá trong giáo dục mầm non
	01
	002
	22
	13g00
	13/05/15
	A10201

	3
	MN2246
	Lý luận và PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ em
	01
	001
	22
	13g00
	18/05/15
	A7104

	4
	MN2246
	Lý luận và PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ em
	01
	002
	22
	13g00
	18/05/15
	A7103

	5
	MN2334
	Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non
	01
	001
	22
	13g00
	20/05/15
	A6104

	6
	MN2334
	Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non
	01
	002
	22
	13g00
	20/05/15
	A6105

	7
	TG1212
	Giao tiếp sư phạm
	01
	001
	22
	13g00
	25/05/15
	A6108

	8
	TG1212
	Giao tiếp sư phạm
	01
	002
	22
	13g00
	25/05/15
	A6201


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Lớp: 1210C09A (K10 CĐ Giáo dục Tiểu học A - 2012 - 2015) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TH2228
	Chuyên đề PPDH Toán
	02
	001
	20
	13g00
	13/05/15
	A6106

	2
	TH2228
	Chuyên đề PPDH Toán
	02
	002
	20
	13g00
	13/05/15
	A7106

	3
	TH2250
	PPDH Mỹ thuật ở tiểu học
	01
	001
	20
	13g00
	15/05/15
	A6107

	4
	TH2250
	PPDH Mỹ thuật ở tiểu học
	01
	002
	20
	13g00
	15/05/15
	A6106

	5
	TH2251
	PPDH Thể dục ở tiểu học
	01
	001
	20
	13g00
	18/05/15
	A6108

	6
	TH2251
	PPDH Thể dục ở tiểu học
	01
	002
	20
	13g00
	18/05/15
	A6105

	7
	TH2261
	Toán và PPDH toán ở Tiểu học
	01
	001
	20
	13g00
	20/05/15
	A6103

	8
	TH2261
	Toán và PPDH toán ở Tiểu học
	01
	002
	20
	13g00
	20/05/15
	A6102

	9
	TH2362
	Tiếng Việt, Văn học và PPDH
	01
	001
	20
	13g00
	25/05/15
	A6102

	10
	TH2362
	Tiếng Việt, Văn học và PPDH
	01
	002
	20
	13g00
	25/05/15
	A6103


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: Khoa học Tự nhiên 
Lớp: 1210C13A (K10 CĐ Giáo dục thể chất - Công tác Đội A - 2012 - 2015); 1109C13A (K9 CĐ Giáo dục thể chất A - 2011 - 2014).  
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TC2226
	Huấn luyện thể thao
	01
	001
	10
	13g00
	15/05/15
	A7106

	2
	TC2327
	Phương pháp dạy học thể dục
	01
	001
	10
	13g00
	18/05/15
	A7107

	3
	CD2205
	Hoạt động trại, tham quan, du lịch thiếu nhi
	01
	001
	10
	13g00
	20/05/15
	A7107

	4
	TC2208
	TLH TDTT + Thực tế huấn luyện và TĐ TDTT
	01
	001
	10
	13g00
	25/05/15
	A7107


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: Khoa học Tự nhiên
Lớp: 1210C20A (K10 CĐSP Hóa - Sinh A - 2012 - 2015); 1109D24A (K9 ĐHSP Hóa học A - 2011 - 2015).  
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	HH2261
	Hoá công nghiệp và thực tế cơ sở SXHH
	01
	001
	20
	13g00
	15/05/15
	A7108

	2
	HH2261
	Hoá công nghiệp và thực tế cơ sở SXHH
	01
	001
	19
	13g00
	15/05/15
	A7107

	3
	HH2223
	Hoá học hữu cơ 3
	01
	001
	38
	13g00
	18/05/15
	A7202

	4
	HH2248
	Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ
	01
	001
	38
	13g00
	20/05/15
	A10201

	5
	HH2371
	Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ
	01
	001
	38
	13g00
	25/05/15
	A10201


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung

Khoa: KHXH&NV
Lớp: 1210C12A (K10 CĐSP Sử - Giáo dục công dân A - 2012 - 2015) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LS2222
	Những vấn đề LS Trung Quốc cổ - trung đại
	01
	001
	20
	13g00
	15/05/15
	A7204

	2
	LS2222
	Những vấn đề LS Trung Quốc cổ - trung đại
	01
	002
	19
	13g00
	15/05/15
	A7202

	3
	LS2227
	Những cải cách và tư tưởng CC trong LS VN
	02
	001
	20
	13g00
	20/05/15
	A6205

	4
	LS2227
	Những cải cách và tư tưởng CC trong LS VN
	02
	002
	19
	13g00
	20/05/15
	A6206

	5
	LS2328
	Những VĐCB của cuộc CM tư sản thời cận đại
	02
	001
	20
	13g00
	25/05/15
	A6106

	6
	LS2328
	Những VĐCB của cuộc CM tư sản thời cận đại
	02
	002
	19
	13g00
	25/05/15
	A6107


In Ngày 06/4/2015
Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015

	   KT.HIỆU TRƯỞNG
	  PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
	NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                                    P.Trưởng phòng, phụ trách

          TS Đỗ Tùng                      Đinh Quang Kiều                                                    Nguyễn Thành Trung
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